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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: Hóa sinh 

Mã môn học: 

I. Vị trí, tính chất môn học  

- Ví trí: Hoá sinh là môn học cơ sở nghề bắt buộc, thuộc chương trình đào 

tạo trình độ Cao đẳng nghề Nuôi trồng thủy sản, được giảng dạy cho người học 

trước khi học các môn học /mô-đun chuyên ngành.  

- Tính chất: Hóa sinh là môn học giới thiệu cho học viên những kiến thức 

về cấu tạo, chức năng của các hợp chất hữu cơ trong cơ thể sống và các quá 

trình chuyển hóa các chất cũng như ứng dụng của chúng trong ngành Nuôi trồng 

thủy sản. 

II. Mục tiêu môn học  

- Kiến thức:  

Nắm vững các kiến thức cơ bản về vai trò, đặc tính hóa lý, cấu tạo hóa 

học và cấu trúc phân tử của các chất có trong cơ thể sống như protein, lipid, 

glucid, vitamine, enzyme … 

Nắm vững kiến thức về quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể sống. 

- Kỹ năng: 

Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị dùng trong phân tích hóa sinh;  

Định tính và định lượng được các chất cơ bản có trong cơ thể sống bằng 

các phản ứng hóa sinh học. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Nghiêm túc, tỉ mỉ, thận trọng, đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm 

III. Nội dung môn học: 

Chương I: Protein và sự chuyển hóa phân tử protein 

Chương II. Lipid và sự chuyển hóa phân tử lipid 

Chương III. Glucid và sự chuyển hóa phân tử glucid 

Chương IV. Enzyme 

Chương V: Vitamin 
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CHƯƠNG I 

PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HÓA PHÂN TỬ PROTEIN 

 

Giới thiệu: 

Protein giữ vai trò quan trọng trong tất cả các quá trình sinh học. Ý nghĩa 

đáng kể của chúng được thể hiện qua các chức năng như tạo hình, xúc tác sinh 

học, điều hòa chuyển hóa, cung cấp năng lượng… Với sự phát triển của khoa 

học, vai trò và ý nghĩa của protein đối với sự sống càng được khẳng định. Cùng 

với nucleic acid, protein là cơ sở vật chất của sự sống.  

Mục tiêu: 

- Nắm vững các kiến thức về cấu tạo, vai trò và tính chất của protein. 

 - Phân tích được quá trình chuyển hóa protein trong cơ thể sống. 

 - Định tính và định lượng được hàm lượng protein trong mẫu phân tích. 

Nội dung chính: 

1. Khái niệm và vai trò của protein 

1.1. Khái niệm protein 

 Protein hay còn gọi là chất đạm, là những phân tử sinh học hay đại phân 

tử, chứa một hoặc nhiều mạch các amino acid, liên kết với nhau bởi liên kết 

peptid. Các protein khác nhau chủ yếu do về trình tự các amino acid khác nhau, 

trình tự này do các nucleotide của gen quy định.Trong tự nhiên có khoảng 20 

amino acid. 

 Protein là hợp chất hữu cơ có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong cơ thể 

sống, về mặt số lượng, protein chiếm không dưới 50% trọng lượng khô của tế 

bào; về thành phần cấu trúc, protein được tạo thành chủ yếu từ các amino acid 

vốn được nối với nhau bằng liên kết peptide. Cho đến nay người ta đã thu được 

nhiều loại protein ở dạng tinh thể và từ lâu cũng đã nghiên cứu kỹ thành phần 

các nguyên tố hoá học và đã phát hiện được rằng thông thường trong cấu trúc 

của protein gồm bốn nguyên tố chính là C, H, O, N với tỷ lệ C ≈ 50%, H ≈ 7%, 

O ≈ 23% và N ≈ 16%. Ngoài ra trong protein còn gặp một số nguyên tố khác 
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như S ≈0-3% 

và P, Fe, Zn, Cu... 

 Từ lâu người ta đã biết rằng protein tham gia mọi hoạt động sống trong cơ 

thể sinh vật, từ việc tham gia xây dưng tế bào, mô, tham gia hoạt động xúc tác 

và nhiều chức năng sinh học khác. Ngày nay, khi hiểu rõ vai trò to lớn của 

protein đối với cơ thể sống, người ta càng thấy rõ tính chất duy vật và ý nghĩa 

của định nghĩa thiên tài của Engels P. “Sống là phương thức tồn tại của những 

thể protein”. Với sự phát triển của khoa học, vai trò và ý nghĩa của protein đối 

với sự sống càng được khẳng định. Cùng với nucleic acid, protein là cơ sở vật 

chất của sự sống.  

1.2. Vai trò của protein 

 - Là thành phần cấu tạo nhân và nguyên sinh chất của tế bào 

Protein là thành phần thiết yếu của cơ thể sinh vật, tham gia vào mọi quá 

trình bên trong tế bào. Protein là thành phần quan trọng của nhân tế bào, chất 

gian bào, duy trì và phát triển mô. 

Protein cấu trúc nên khung tế bào, tạo các khung đỡ giúp duy trì hình 

dáng tế bào. Quá trình phát triển của cơ thể, từ việc hình thành cơ, đổi mới phát 

triển của tế bào, phân chia tế bào đều gắn liền với quá trình tổng hợp protein. 

 - Tham gia điều khiển hoạt động sinh lý của cơ thể (chức năng điều hòa). 

Protein có vai trò như chất đệm, giúp cân bằng pH, đảm bảo cho hệ tuần 

hoàn vận chuyển các ion. 

Protein kéo nước từ tế bào và các mạch máu, giúp điều hòa nước trong cơ 

thể. Khi lượng protein trong máu thấp, áp lực thẩm thấu trong lòng mạch giảm 

sẽ xảy ra hiện tượng phù nề. 

 - Xúc tác các phản ứng chuyển hóa của cơ thể (lipase, urease…). 

Một số protein là enzyme xúc tác cho các phản ứng sinh hóa, quá trình 

trao đổi chất trong cơ thể sống. 

 - Tham gia vào các quá trình bảo vệ cơ thể (các kháng thể). 

Các tế bào bạch cầu có thành phần chính là protein, có nhiệm vụ chống lại 

các tác nhân có hại xâm nhập cơ thể. 
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Hệ thống miễn dịch sản xuất các protein gọi là các interferon giúp chống 

lại virut, các kháng thể giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Nếu quá 

trình tổng hợp protein của cơ thể bị suy giảm thì khả năng bảo vệ cơ thể cũng 

yếu đi. 

 - Tham gia vận chyển và các chất dinh dưỡng. 

Phần lớn các chất vận chuyển các chất dinh dưỡng là protein. Protein vận 

chuyển các chất dinh dưỡng được hấp thu từ quá trình tiêu hóa thức căn vào 

máu, từ máu vận chuyển đến các mô, qua màng tế bào. Hemoglobin có trong 

hồng cầu là một protein có vai trò vận chuyển oxy lấy từ phổi cung cấp cho các 

tế bào khác trong cơ thể. 

 - Cung cấp năng lượng. 

Protein cung cấp năng lượng cho cơ thể, chiếm 10-15% năng lượng của 

khẩu phần ăn. Protein là yếu tố chiếm nhiều sau nước, chiếm 50% trọng lượng 

thô ở người trưởng thành. 

2. Cấu tạo phân tử protein 

2.1. Amino acid – đơn vị cấu tạo cơ sở của protein 

 Amino acid (còn gọi là acid amin) là chất hữu cơ mà phân tử chứa ít nhất 

một nhóm carboxyl (COOH) và ít nhất một nhóm amine (NH2), trừ Proline chỉ 

có nhóm NH2 (thực chất là một imino acid). Đây là đơn vị cơ bản cấu tạo nên 

protein, là monome để tạo nên chất polyme protein. 

Công thức cấu tạo chung: (H2N)x – R – (COOH)y hoặc  

 

 

 

 

Hình 1.1 Công thức cấu tạo chung của các amino acid 

2.1.1. Phân loại amino acid 

Trong tự nhiên, người ta đã tìm được 250 amino acid nhưng protein trong 

cơ thể sinh vật mặc dù khác nhau cũng chỉ chứa 20 loại amino acid nhất định. 

Hiện nay, người ta phân loại amino acid theo nhiều kiểu khác nhau, mỗi 
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kiểu phân loại đều có ý nghĩa và mục đích riêng.  

- Phân loại theo hóa học: Dựa vào cấu tạo phân tử và các lý hóa tính, 

người ta chia amino acid ra làm các loại:  

+ Amino acid mạch thẳng: Gồm mạch thẳng trung tính, mạch thẳng tính 

acid (acid glutamic, acid aspartic), mạch thẳng tính kiềm (Lysine, Arginine). 

+ Amino acid mạch vòng: Gồm vòng đồng nhất (Phenylalanine, Tyrosine) 

và dị vòng (Histidine, Tryptophan, Proline). 

- Phân loại theo sinh lý (giá trị dinh dưỡng):   

+ Amino acid cần thiết (loại không thay thế được): Là loại rất cần cho sự 

phát triển bình thường của cơ thể động vật, nhưng cơ thể động vật không tự tổng 

hợp được, chúng phải thường xuyên được cung cấp từ thức ăn. Ở động vật 

trưởng thành có 8 loại amino acid cần thiết là Valine, Leucine, Isoleucine, 

Lysine, Threonine, Methionine, Tryptophan và Phenylalanine. 

Đối với động vật còn non còn cần 2 loại amino acid cần thiết nữa là 

Histidine và Arginine. 

+ Amino acid không cần thiết (loại thay thế được): Là loại cơ thể tự tổng 

hợp được từ sản phẩm chuyển hóa trung gian khác. 

- Dựa vào cấu tạo gốc R: Nhóm R được biểu thị như một chuỗi bên. Hiện 

nay, cách phân loại các amino acid đang được nhiều người sử dụng nhất là dựa 

vào gốc R của amino acid và được chia làm 5 nhóm:  

+ Nhóm I: Gồm 7 amino acid có R không phân cực, kỵ nước, đó là: 

Glycine, Alanine, Proline, Valine, Leucine, Isoleucine và Methionine 
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+ Nhóm II: các amino acid có gốc R là nhân thơm, thuộc nhóm này có 3 

amino acid: Phenylalanine, Tyrosine và Tryptophan 

 

 

 

   

   Phenylalanine         Tyrosine    Tryptophan 

+ Nhóm III: các amino acid có gốc R base, tích điện dương, thuộc nhóm 

này có 3 amino acid là Lysine, Histidine và Arginine, trong phân tử chứa nhiều 

nhóm amin.  

 

+ Nhóm IV: các amino acid có gốc R phân cực, không tích điện, thuộc 

nhóm này có 5 amino acid (Hình 1.5)  
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 + Nhóm V: các amino acid có gốc R acid, tích điện âm, đó là Aspartate 

(Asp, D) và Glutamate (Glu, E), trong phân tử chứa hai nhóm carboxyl (hình 

1.6).  

 

 

 

 

  


